Phụ lục
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng)
	TT
	Đối tượng áp dụng
	Mức trợ cấp (đồng)

	I
	TRỢ CẤP XÃ HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG DO XÃ, PHƯỜNG QUẢN LÝ
	 

	1
	Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc thuộc diện nghèo.
	 

	 
	Trường hợp người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên
	 

	1.1
	Từ 18 tháng tuổi trở lên
	210.000/người/tháng

	1.2
	Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên nhưng bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	310.000/người/tháng

	1.3
	Dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật, bị nhiễm HIV/AIDS
	410.000/người/tháng

	2
	Người cao tuổi cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc thuộc diện hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo
	 

	2.1
	Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa dưới 80 tuổi
	210.000/người/tháng

	2.2
	Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa dưới 80 tuổi bị tàn tật nặng
	310.000/người/tháng

	2.3
	Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa từ 80 tuổi trở lên
	310.000/người/tháng

	2.4
	Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa từ 80 tuổi trở lên bị tàn tật nặng
	410.000/người/tháng

	3
	Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, trong đó:
	 

	3.1
	Người từ 80 tuổi đến 89 tuổi không có lương hưu hoặc không có trợ cấp BHXH
	210.000/người/tháng

	3.2
	Người từ 90 tuổi đến 94 tuổi, không kể có thu nhập hay không có thu nhập
	210.000/người/tháng

	3.3
	Người từ 95 tuổi đến 99 tuổi, không kể có thu nhập hay không có thu nhập
	230.000/người/tháng

	3.4
	Người từ 100 tuổi trở lên, không kể có thu nhập hay không có thu nhập
	350.000/người/tháng

	4
	Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
	 

	4.1
	Người tàn tật nặng không có khả năng lao động
	210.000/người/tháng

	4.2
	Người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ
	410.000/người/tháng

	5
	Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
	310.000/người/tháng

	6
	Người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc thuộc diện hộ nghèo
	310.000/người/tháng

	7
	Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi ( mức trợ cấp tính theo số trẻ nhận nuôi dưỡng )
	 

	7.1
	Nuôi trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên
	410.000/người/tháng

	7.2
	Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi; trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	520.000/người/tháng

	7.3
	Nuôi trẻ dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	620.000/người/tháng

	8
	Hộ gia đình có từ 2 người trở lên bị tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần
	 

	8.1
	Có 2 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần
	410.000/người/tháng

	8.2
	Có 3 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần
	620.000/người/tháng

	8.3
	Có 4 người tàn tật nặng trở lên không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần
	830.000/người.tháng

	9
	Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hoá, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi
	 

	9.1
	Nuôi con từ 18 tháng tuổi trở lên
	210.000/người/tháng

	9.2
	Nuôi con dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	310.000/người/tháng

	9.3
	Nuôi con dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS
	410.000/người/tháng


